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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI THÂN NHÂN CỦA SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, 
CHIẾN SĨ ĐANG CÔNG TÁC TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 
đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong Công an nhân dân, như sau: 

Chương 1. 

ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG, TRÁCH NHIỆM ĐÓNG, MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y 
TẾ 

Điều 1. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan 
chuyên môn kỹ thuật đang công tác, học tập trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; hạ sĩ quan, 
chiến sĩ Công an nhân dân đang phục vụ có thời hạn quy định tại Điểm b, Khoản 16, Điều 12 Luật 
Bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND) tham gia bảo 
hiểm y tế (trừ thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND đang tham gia bảo hiểm y tế ở các 
nhóm đối tượng khác theo quy định của Chính phủ), bao gồm: 

a) Bố đẻ, mẹ đẻ; bố đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc của chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, 
của vợ hoặc của chồng; 

b) Vợ hoặc chồng; 

c) Con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp trên 18 tuổi nhưng bị tàn tật, 
mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Mức đóng, trách nhiệm đóng, phương thức và thời hạn đóng bảo hiểm y tế 

1. Mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) hàng tháng đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 
CAND bằng 4,5% mức lương tối thiểu chung và được điều chỉnh theo lộ trình do Chính phủ quy định. 

2. Kinh phí đóng BHYT đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND do ngân sách nhà 
nước đảm bảo theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế. 

3. Căn cứ danh sách đối tượng được cấp thẻ BHYT (quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư này), cơ 
quan Tổ chức cán bộ phối hợp với cơ quan Tài chính cùng cấp báo cáo Thủ trưởng đơn vị Công an, 
chuyển kinh phí cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ BHYT. Kinh phí đóng BHYT được chuyển 
vào đầu quý I hàng năm, ít nhất bằng 85% mức đóng cả năm. 

Điều 3. Mức hưởng bảo hiểm y tế 

1. Phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia BHYT quy định tại Điều 1 Thông tư này thực 
hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và các vàn bản 
hướng dẫn đối với từng nhóm đối tượng. 

2. Người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh ở cơ sở y tế không ký hợp đồng khám bệnh, 
chữa bệnh BHYT; không đủ thủ tục theo quy định hoặc khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì 
người có thẻ BHYT tự thanh toán chi phí với cơ sở y tế và được thanh toán trực tiếp theo quy định tại 
các Điều 8 và Điều 9 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC, ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-
BTC). 

3. Quyền lợi về điều trị phục hồi chức năng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-
BYT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng 
và số này bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh 
toán. Quyền lợi về khám sàng lọc chẩn đoán sớm một số bệnh được thực hiện theo hướng dẫn của 
Bộ Y tế. 



4. Các đối tượng tham gia BHYT quy định tại Điều 1 Thông tư này nếu thuộc đối tượng được hưởng 
nhiều mức quyền lợi khác nhau thì được cấp thẻ BHYT có mức hưởng ở mức quyền lợi cao nhất.  

5. Quỹ BHYT không thanh toán chi phí khám bệnh và chữa bệnh đối với các trường hợp được quy 
định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế. 

Chương 2. 

THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 

Điều 4. Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế 

1. Bản kê khai (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này) của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 
CAND về thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ BHYT. 

2. Danh sách (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo File dữ liệu đề nghị cấp 
thẻ BHYT đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND. 

Điều 5. Trình tự cấp thẻ bảo hiểm y tế  

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đóng quân của các Tổng cục, Bộ Tư 
lệnh, Vụ, Cục, Viện... trực thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các 
Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương) thực 
hiện việc cấp thẻ BHYT đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND khi có hồ sơ đề 
nghị.  

2. Thời gian kê khai, lập hồ sơ cấp thẻ BHYT: 

a) Tháng 10 hàng năm, Công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 
CAND kê khai, thẩm định, tổng hợp, lập danh sách gửi Bảo hiểm xã hội địa phương, đối tượng được 
nhận thẻ BHYT trước ngày 31 tháng 12 và được hưởng quyền lợi BHYT từ ngày 01 tháng 01 của 
năm kế tiếp; 

b) 15 ngày đầu của tháng cuối mỗi quý, Công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn kê khai bổ sung, 
thẩm định, tổng hợp, lập danh sách gửi Bảo hiểm xã hội địa phương đối tượng được nhận thẻ BHYT 
trước ngày cuối cùng của tháng đó và được hưởng quyền lợi BHYT từ ngày 01 của tháng kế tiếp; 

3. Công an các đơn vị, địa phương có công văn đề nghị Bảo hiểm xã hội địa phương cấp thẻ BHYT 
đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND kèm theo danh sách theo mẫu số 02 ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

4. Bảo hiểm xã hội địa phương triển khai in, cấp thẻ BHYT cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, 
chiến sĩ CAND trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 4 Thông 
tư này. 

5. Mã đối tượng, mã quyền lợi của đối tượng tham gia BHYT thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam. 

Điều 6. Thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế 

1. Mười hai (12) tháng đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan 
chuyên môn kỹ thuật. 

2. Ba mươi sáu (36) tháng đối với thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công 
an nhân dân. 

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT được gia hạn khi có quyết định của cấp có thẩm quyền kéo dài thời gian 
phục vụ đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND, tối đa không quá thời hạn phục 
vụ còn lại của hạ sĩ quan, chiến sĩ đó. 

Điều 7. Cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế 

1. Thẻ BHYT được cấp lại, cấp đổi như sau: 

a) Cấp lại thẻ BHYT trong trường hợp bị mất; 

b) Cấp đổi thẻ BHYT trong trường hợp: Thẻ bị rách, nát hoặc hỏng; thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, 
chữa bệnh ban đầu; thay đổi mã quyền lợi hoặc thông tin ghi trên thẻ không đúng. 

2. Hồ sơ, trình tự cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT: 

a) Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND có thân nhân cần được cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT làm đơn đề 
nghị (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) nộp cho Công an các đơn vị, địa phương; 

b) Công an các đơn vị, địa phương có văn bản đề nghị kèm theo danh sách, bản sao giấy tờ liên quan 
đến thay đổi mức hưởng, thay đổi thông tin trên thẻ và thẻ BHYT cũ (trừ trường hợp mất) gửi Bảo 
hiểm xã hội địa phương nơi cấp thẻ lần đầu; 

c) Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bảo hiểm xã hội địa phương cấp lại thẻ 
BHYT. 



Trong thời gian chờ cấp lại, cấp đổi thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia 
BHYT. 

Cấp đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu được thực hiện vào 15 ngày cuối 
của tháng cuối mỗi quý. Trường hợp cấp lại do mất thẻ BHYT không được thay đổi các thông tin so 
với thẻ cấp lần đầu. 

Giữ nguyên số thẻ BHYT trong mọi trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT. 

3. Kinh phí cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 
03 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
cấp lại và đổi thẻ BHYT. 

4. Trường hợp người có thẻ BHYT tự bỏ lại thẻ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì việc cấp lại thẻ, 
thu phí cấp lại thẻ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện. 

Chương 3. 

TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, 
CHỮA BỆNH 

Điều 8. Đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu 

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND lựa chọn và đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho thân 
nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này tại một trong các cơ sở y tế khám bệnh, chữa 
bệnh phù hợp, thuận tiện nhất theo quy định tại Mục II Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 8 
năm 2009 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám 
bệnh, chữa bệnh BHYT (sau đây gọi tắt là Thông tư số 10/2009/TT-BYT). 

Điều 9. Khám bệnh, chữa bệnh và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh 

1. Người có thẻ BHYT được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT 
ban đầu và được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh tùy theo mức độ bệnh tật, phù hợp với phạm 
vi chuyên môn theo hệ thống các cơ sở y tế thuận tiện nhất. 

2. Việc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định tại Điều 8 Mục III Thông tư số 
10/2009/TT-BYT. 

3. Thủ tục chuyển tuyến thực hiện theo quy định tại Điều 9 Mục III Thông tư số 10/2009/TT-BYT. 

Điều 10. Tạm ứng, thanh toán, chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

1. Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh đối với thân nhân của sĩ 
quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND do Bảo hiểm xã hội địa phương thực hiện theo quy định tại Thông tư 
liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC. 

2. Trường hợp thanh toán trực tiếp: Hồ sơ, thủ tục thanh toán thực hiện theo quy định tại Điều 19 
Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC 

Chương 4. 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Bảo hiểm xã hội CAND có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện 
BHYT đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan chiến sĩ CAND quy định tại Thông tư này; chủ trì việc 
tham mưu đề xuất liên Bộ xử lý những phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện BHYT đối với thân 
nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND. 

2. Cục Tài chính chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội CAND lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí 
thực hiện BHYT hàng năm đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND cho Công an 
đơn vị, địa phương theo quy định tại Điều 2 Thông tư này; tổng hợp tình hình thực hiện chính sách hỗ 
trợ của nhà nước đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia 
BHYT trình cấp có thẩm quyền xét, quyết định. 

Điều 12. Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương 

1. Tuyên truyền; phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về BHYT đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiến sĩ CAND cho sĩ quan, hạ sĩ quan chiến sĩ CAND. Hướng dẫn việc kê khai, đăng ký nơi 
khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu, bảo đảm tính chính xác về đối tượng được hưởng BHYT bao 
gồm các yếu tố: Họ, tên đệm, tên; tháng, năm sinh; nơi cư trú; nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 
BHYT ban đầu; 

3. Thực hiện hoặc phân cấp cho các đơn vị trực thuộc đóng BHTYT cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiến sĩ CAND theo đúng quy định của pháp luật về BHYT tại Bảo hiểm xã hội địa phương nơi 
đơn vị đóng quân (kể cả thân nhân có hộ khẩu thường trú và đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban 



đầu tại các cơ sở y tế thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi sĩ quan, hạ sĩ quan, 
chiến sĩ CAND đóng quân). 

4. Tiếp nhận, giao thẻ BHYT cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân gửi về cho thân 
nhân. Trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo; đang công tác biệt phái hoặc học tập ở nước ngoài, Công an các đơn vị, địa phương có trách 
nhiệm trực tiếp chuyển thẻ BHYT về cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan chiến sĩ CAND. 

5. Tháng 6 hàng năm, dự toán kinh phí thực hiện BHYT năm kế tiếp đối với thân nhân của sĩ quan, hạ 
sĩ quan, chiến sĩ CAND gửi Cục Tài chính, Bộ Công an. 

6. Tháng 11 hàng năm, thanh lý hợp đồng và quyết toán kinh phí đóng BHYT đối với thân nhân của sĩ 
quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND trong năm ký hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương để 
thực hiện BHYT đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND cho năm kế tiếp. Đồng 
thời, báo cáo Cục Tài chính, Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội CAND kết quả thực hiện BHYT trong 
năm theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này. 

7. Thu hồi thẻ BHYT đã phát hành đối với các trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND thôi 
phục vụ trong CAND, thông báo đến Bảo hiểm xã hội địa phương nơi phát hành thẻ biết. 

Điều 13. Trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND trong việc kê khai về thân nhân 
đủ điều kiện hưởng chế độ BHYT 

1. Thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư 
này khi có nhu cầu cấp thẻ BHYT thì sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND có trách nhiệm kê khai chính 
xác các thông tin của thân nhân theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, nộp cho đơn vị 
đang công tác hoặc đơn vị quản lý, chi trả lương hoặc phụ cấp; lựa chọn đăng ký nơi khám bệnh, 
chữa bệnh BHYT ban đầu theo quy định tại Điều 8 Thông tư này và chịu trách nhiệm về tính trung 
thực của bản khai. 

2. Mỗi thân nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này chỉ được cấp một thẻ BHYT. 
Trường hợp một thân nhân có nhiều sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ (Công an; quân đội hoặc người làm 
công tác cơ yếu) cũng chỉ được cấp một thẻ BHYT, việc kê khai đề nghị cấp thẻ BHYT thực hiện như 
sau: 

a) Thân nhân ở với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND nào thì người đó có trách nhiệm kê khai. 

b) Thân nhân có cả bố và mẹ cùng là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND thì người mẹ có trách nhiệm 
kê khai. 

c) Thân nhân có nhiều sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND thì người ở hàng cao nhất (thứ bậc cao 
nhất trong gia đình) có trách nhiệm kê khai. Trường hợp người ở hàng cao nhất không có điều kiện 
kê khai, thì một người trong số người còn lại có trách nhiệm kê khai, nhưng phải báo cáo rõ lý do 
chính đáng. 

Điều 14. Quyền và trách nhiệm của thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND 

1. Quyền: 

a) Được cấp thẻ BHYT; 

b) Lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 của 
Luật Bảo hiểm y tế; 

c) Được khám bệnh, chữa bệnh; 

d) Được tổ chức BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ BHYT; 

đ) Yêu cầu tổ chức BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT và cơ quan liên quan giải thích, cung 
cấp thông tin về chế độ BHYT; 

e) Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về BHYT. 

2. Trách nhiệm: 

a) Sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ BHYT; 

b) Thực hiện các quy định tại Điều 28 của Luật Bảo hiểm y tế khi đến khám, chữa bệnh; 

c) Chấp hành các quy định và hướng dẫn của tổ chức BHYT cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đến 
khám bệnh, chữa bệnh. 

d) Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài phần chi phí do 
quỹ BHYT chi trả. 

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

Bảo đảm kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công an để thực hiện BHYT đối với 
thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND theo quy định tại Thông tư này. 



Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Y tế 

1. Tham mưu với Chính phủ về tổ chức thực hiện chính sách BHYT đối với thân nhân của sĩ quan, hạ 
sĩ quan, chiến sĩ CAND. 

2. Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện chăm sóc sức khoẻ và tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đối với 
thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND có thẻ BHYT theo quy định của pháp luật. 

Điều 17. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội địa phương thực hiện BHYT đối với thân nhân của 
sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND theo quy định của pháp luật về BHYT. 

2. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các địa phương cung cấp danh sách cơ sở y tế có hợp đồng khám bệnh, 
chữa bệnh ban đầu đến Bảo hiểm xã hội các địa phương để thông báo đến Công an các đơn vị, địa 
phương đăng kí khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho thân nhân. 

Điều 18. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2012. 

2. Bãi bỏ Thông tư số 02/2006/TT-BCA ngày 08/02/2006 của Bộ Công an hướng dẫn quy trình lập hồ 
sơ, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan nghiệp vụ đang công tác trong lực lượng Công 
an nhân dân; Điều 3, Điều 9 Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BCA-BTC ngày 02/8/2011 của Bộ 
Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ 
đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân; Công văn số 3115/BCA-X11 ngày 28/12/2009 
hướng dẫn việc cấp thẻ BHYT đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân 
năm 2010. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, Công an các đơn vị, địa 
phương và Bảo hiểm xã hội các địa phương phản ánh về Bộ Công an (qua Bảo hiểm xã hội Công an 
nhân dân) để Bộ Công an thống nhất với liên Bộ xem xét, giải quyết./. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Nguyễn Công Nghiệp 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ Y TẾ 

THỨ TRƯỞNG 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Xuyên 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ CÔNG AN 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Trung tướng Bùi Quang Bền 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 
- Các Tỉnh uỷ, Thành uỷ; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Công báo, Công thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- Cổng thông tin điện tử các Bộ: Công an, Y tế, Tài chính; 
- Công an các đơn vị, địa phương; 
- Các Sở Phòng cháy và chữa cháy; 
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Lưu: VT, (BCA; BYT; BTC). 

 

 



Mẫu 
số 
01 

TỜ KHAI CỦA SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN 
VỀ THÂN NHÂN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 
của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ 

quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong Công an nhân dân) 

Họ và tên sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND 
………………………………………………………………………………..……………… Cấp 
bậc:…………………………… 

Đơn vị: 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công 
an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiến sĩ đang công tác trong Công an nhân dân thì tôi có những thân nhân sau đủ điều kiện 
hưởng chế độ Bảo hiểm y tế. 

STT Họ và tên 
thân 
nhân 

Năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quan 
hệ 

Nghề 
nghiệp 

Nơi 
thường 

trú 

Đăng 
ký nơi 
KCB 

ban đầu 

Mã số 
thẻ 

BHYT đã 
được 
cấp 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

2.          

…          

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN 
(Ký tên, đóng dấu) 

……….., ngày …… tháng ….. năm ……. 
Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

- Mẫu này dùng cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân để kê khai và bổ sung thân nhân 
được hưởng chế độ BHYT theo quy định. 

- Cột số 9: Ghi mã số thẻ BHYT đối với người đã được cấp thẻ năm trước. 

- Cột số 10 ghi bổ sung từ tháng........ nếu bổ sung thân nhân được hưởng; thân nhân là người có 
công mà chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế kèm theo giấy tờ chứng minh để đổi mã quyền lợi. 

 

Mẫu số 02 

Tên đơn 
vị: 

DANH SÁCH THÂN NHÂN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN,  
CHIẾN SĨ CAND THAM GIA BHYT 

Loại đối tượng: ........................................................... 

Tháng ...... năm .................. 

(Ban hành kèm theo Thông tư 
liên tịch số: 11/2012/TTLT-BCA-
BYT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 
2012 của Bộ Công an, Bộ Y tế, 
Bộ Tài chính, hướng dẫn thực 
hiện bảo hiểm y tế đối với thân 
nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, 
chiến sĩ đang công tác trong 
Công an nhân dân) 

Mã đơn 
vị: 

Địa chỉ: 
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T 
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a 

ch
ỉ 

Nơi Đ.ký 
KCB ban 

đầu 

Mức 
đón

g 
BHY

T 

Thời hạn SD của 
thẻ BHYT 

Số 
tiền 
đón

g 
BHY

T 

Gh
i 

ch
ú Tỉn

h 

C
ơ 
sở 

Từ 
thán

g 

Đến 
thán

g 

Tổn
g số 
thán



y 
tế 

năm năm g 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I 

Đối 
tượn
g 
tăng 

             

               

II 

Đối 
tượn
g 
giảm 

             

               

* PHẦN TỔNG HỢP 

TT Chỉ tiêu Đầu kỳ Phát sinh trong kỳ Cuối kỳ 

Tăng Giảm 

1 2 3 4 5 6 

 - Số đối tượng 

- Số tiền phải đóng BHYT 

    

 

- Số thẻ BHYT được cấp: …………….. thẻ: Trong đó cấp ngoại tỉnh: ……………… thẻ 

 

 
Cán bộ thu 

Ngày …. tháng … năm 
… 

Phụ trách thu 

 
Người lập biểu 

Ngày … tháng … năm 
… 

Thủ trưởng đơn vị xác 
nhận 

 



Mẫu số 03 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP LẠI HOẶC ĐỔI LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ……………………………………………………… 

Họ và tên (SQ, HSQ, CS hoặc người đề nghị cấp lại/đổi thẻ):  .........................................................  

Tên đơn vị công tác (hoặc nơi cư trú đối với thân nhân): ..................................................................  

Đề nghị cấp lại/ đổi lại thẻ BHYT cho thân nhân tên là ......................................................................  

Quan hệ với người đề nghị cấp lại/đổi thẻ hoặc SQ, HSQ, CS: ........................................................  

Mã thẻ:  ...............................................................................................................................................  

Sinh ngày …… tháng …… năm ………….; Giới tính: nam    nữ   

Địa chỉ (thường trú, tạm trú hoặc địa chỉ đơn vị tham gia BHYT):  ....................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Nơi đăng ký KCB ban đầu:  ................................................................................................................  

Thời hạn sử dụng từ ngày …/ …/ …. đến ngày …/ …/ ….. 

Lý do đề nghị cấp lại/đổi thẻ BHYT (ghi rõ lý do mất hoặc hỏng hoặc thay đổi trên thẻ BHYT): 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên, đề nghị cơ quan Bảo 
hiểm xã hội xem xét cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT. 

 

 
Thủ trưởng đơn vị xác nhận 

(Ký, đóng dấu) 

…….., ngày …. tháng …. năm ………. 
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO 
BHXH (TỈNH HOẶC HUYỆN) 

 

Mẫu số 04 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012) 

BỘ CÔNG AN 
……………………… (1) 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số: …./…… 
Báo cáo thực hiện BHYT đối với 
thân nhân SQ, HSQ, CS CAND. 

………, ngày …….. tháng ...... năm …… 

 

Kính gửi: - Cục Tài chính 
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công 
an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ 
quan, chiến sĩ đang công tác trong Công an nhân dân, ………… (1) báo cáo kết quả và đề nghị cấp 
kinh phí thực hiện BHYT cho thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đơn vị 
quản lý như sau: 



I. Kết quả thực hiện BHYT năm ………….. 

1. Thực hiện BHYT đối với thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan CAND: 

- Đợt 1 là ……………………………. thẻ = …………… đồng 

- Bổ sung trong năm là ……………. thẻ = …………… đồng 

2. Thực hiện BHYT đối với HSQ, chiến sĩ PVCTH trong CAND: 

- Đợt 1 là ……………………………. thẻ = …………… đồng 

- Bổ sung trong năm là ……………. thẻ = …………… đồng 

Kinh phí cấp năm trước còn thừa chuyển sang là: …………………… đồng 

Kinh phí cấp trong năm là: ……………………… đồng 

Còn thiếu (thừa) là: …….. đồng, đề nghị cấp bổ sung (chuyển sang năm sau): là …………. đồng. 

II. Dự kiến kinh phí thực hiện BHYT cho năm ……. (năm tiếp theo) 

Tổng số ………………. thẻ = ……………… đồng, trong đó: 

1. Thực hiện đối với thân nhân SQ, HSQ CAND: ……… thẻ = ……… đồng 

2. Thực hiện đối với thân nhân HSQ, CS PVCTH: ……...thẻ = ……… đồng 

Số dư (thiếu) năm trước chuyển sang là ……….. đồng, cần bổ sung …. đồng. 

Đề nghị Cục Tài chính đảm bảo kinh phí để đơn vị thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu …… 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

- (01): Đơn vị báo cáo 

- Mẫu này dùng cho Công an các đơn vị, địa phương lập báo cáo với Cục Tài chính và BHXH CAND 
vào tháng 11 hàng năm kèm theo File dữ liệu. 


